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Model No.DPO500 125MM DC RANDOM ORBIT POLISHER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 456805-0 Hộp nhựa bảo vệ đầu 1

002 911126-2 Vít dầu dù M4X16 W 4

003 143783-0 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

004 266257-5 Vít tự cắt ren đầu siết 4X28 4

005 265083-9 Vít đầu bằng M8X11 2

006 931503-2 Đai ốc lục giác M10 1

007 253024-7 Long đền đệm phẳng 10 1

008 326735-8 Cân đối trọng trên 1

009 143782-2 Bánh răng côn xoắn hoàn chỉnh 
37

1

010 911119-9 Vít dầu dù M4X12 WG 3

011 211145-1 Bạc đạn 6201ZZ 1

012 324069-3 Trục nhông chuyền 1

013 213724-1 Vòng đệm-o 62 1

014 143784-8 Tấm chắn hoàn chỉnh 1

015 153427-4 Tấm chắn bụi 1

016 143785-6 Nút vặn hoàn chỉnh 1

017 456809-2 Nắp 1

018 911119-9 Vít dầu dù M4X12 WG 1

019 417382-7 Giá đỡ lò xo 1

020 345209-0 Giá đỡ 1

021 231230-4 Lò xo nến 4 1

022 326736-6 Cân đối trọng dưới 1

023 324070-8 Chụp giữ mũi 1

024 211131-2 Bạc đạn 6001DDW 2

026 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

027 221453-2 Nhông trong 29 1

028 210146-6 Bạc đạn 6811LLB 1

029 257933-2 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) WR
-55

1

030 143790-3 Bánh răng thẳng hoàn chỉnh 26 1

031 143938-7 Chốt giữ ổ đệm 80 hoàn chỉnh 1

032 911119-9 Vít dầu dù M4X12 WG 3

033 456806-8 Đệm giảm xóc 1

034 197923-2 Bộ đệm lót 125 1 *

034 INC. 35 *

034-1 197922-4 Bộ đệm lót 125 O 1

034-1 INC. 35

035 266270-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X14 1

036 961002-0 Vòng giữ (ext) S-6 1

037 221450-8 Nhông côn xoắn 10 1

038 211142-7 Bạc đạn 6001LLB 1

039 317359-1 Vỏ chứa nhông 1

040 253084-9 Long đền đệm phẳng 12 1

041 519546-0 Bộ rôto 1

041 INC. 42

042 210036-3 Bạc đạn 604ZZ 1

043 629391-6 Stato 1

044 652069-6 Vít đầu bằng M3X6 3



045 266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 3

046 620A17-9 Bộ điều khiển hoàn chỉnh 1

046 INC. 47

047 818M11-7 Nhãn công tắc 1

049 183K93-9 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

049 INC. 59

050 818M10-9 Nhãn chỉ định 1

051 422380-8 Miếng kẽm lọc bụi 1

052 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 10

053 458972-7 Nút nhả khóa 1

054 651381-1 Công tắc C3JW-4B-2L64 1

055 232494-3 Lò xo lá 1

056 855B96-6 Không số.nhãn DPO500 1

057 643874-2 Thiết bị đầu cuối 1

058 855B93-2 Bảng tên DPO500 1

059 183K93-9 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

059 INC. 49

060 422380-8 Miếng kẽm lọc bụi 1

A01 783203-8 Cờ lê lục giác 5 1

A03 450128-8 Nắp pin 1

A04 ***DC18RC DC18RC FAST CHARGER 1

A04 COMPO-PARTS

A05 197280-8 Bộ pin BL1850B 2 *

A05-1 197280-8 Bộ pin BL1850B O 2

A06 831303-9 Túi dụng cụ 1

F01 193288-0 Bộ đệm nỉ 150 1

F02 196152-4 Bộ đế gai dán 1

F15 197925-8 Bộ đệm lót 100 1

F19 198043-5 Bộ tay nắm 36 1


